
PHỤ LỤC 

THUÊ CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠỊ 

          Công văn số 48/TTYT-TCHC ngày 13/02/2023 của TTYT  Vân Đồn) 
 

 

TT Danh mục chất thải 
Mã 

CTNH 
Trạng thái ĐVT Số lượng 

1 Chất thải y tế lây nhiễm 13 01 01 Rắn Kg 10.000 

2 

Các thiết bị vỡ hỏng đã 

qua sử dụng có chứa thủy  

 

ngân và các kim loại 

nặng (Nhiệt kế, huyết áp 

kế…) 

13 03 02 Rắn Kg 10 

3 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 Rắn Kg 20 

4 
Mực in thải có các thành 

phần nguy hại 
08 02 01 Rắn Kg 10 

5 
Hóa chất thải chứa thành 

phần nguy hại 
13 01 02 Rắn/lỏng Kg 200 

6 
Thiết bị linh kiện điện tử 

thải 
16 01 13 Rắn Kg 10 

7 Dầu thải 15 01 07 Lỏng Kg 10 

8 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn Kg 20 

9 
Các chất thải nguy hại 

khác 
Nguy hại Rắn Kg 10 

 Tổng     10.480 
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